
Đơn vị: Triệu đồng

Tổng số (tất
cả các

nguồn vốn)
Trong đó:
vốn NSĐP

Tổng số (tất
cả các nguồn

vốn)
Trong đó:
vốn NSĐP

Tổng số (tất
cả các

nguồn vốn)
Trong đó:
vốn NSĐP

TỔNG SỐ      105,550           20,050             5,148        5,350       110,698        25,400

A Bố trí các dự án đã hoàn thành, QT

B Bố trí vốn các công trình chuyển tiếp              650                 650                 -            -               650             650

I Giao thông- Thủy lợi
1 Sữa chữa cống Lòi Tròn thôn Trung Sơn              650                 650               650             650
II Giáo dục                -              -

C Khởi công mới các dự án      104,900           19,400             5,148        5,350       110,048        24,750                                  -

I Giao thông- Thủy lợi        19,200           11,200               (502)          (300)         18,698        10,900                                  -

1 Kênh tưới N2 đi trại cá           5,500              5,500           5,500          5,500

2
Sữa chữa, nâng cấp Đường giao thông kết nối
QL1A tại xã Kỳ Khang với nút giao cao tốc Bắc
Nam tại xã Kỳ Văn (ĐH.91)

          1,400              1,400           1,400          1,400

3 Khôi phục, sữa chữa đập Cây trường           7,300                 300               (502) -300           6,798              -
Điều chỉnh theo QĐ số
1063/QĐ-UBND ngày

01/5/2026 của UBND tỉnh

4  Đường giao thông Hồng Xuân đi Tây Xuân, xã
Kỳ Văn           5,000              4,000                 -            -           5,000          4,000

II Dân dụng và hạ tầng kỷ thuật        84,000              6,500             5,000        5,000         89,000        11,500                                  -

1 Cải tạo trụ sở ủy ban xã Kỳ Văn-hạng mục: Nhà
công vụ 2 tầng, nhà để xe, sân bê tông           5,700              5,700           (2,000) -2,000           3,700          3,700 Do điều chỉnh hạnh mục

công trình

2
Hệ thống điện chiếu sáng đường trục chính
Trung tâm hành chính xã; đường trục chính thôn
Mỹ Liên

             600                 600                 -               600             600

3 Quy hoạch chung KDC Thanh Sơn, xã Kỳ Văn              200                 200                 -               200             200

4 Khu tái Định Cư Đường sắt tốc Bắc Nam tại
thôn Đất Đỏ, xã Kỳ Văn        34,500                  -                 -         34,500              -

5 Khu tái Định Cư Đường sắt tốc Bắc Nam tại
thôn Hòa hợp, thôn Mỹ Lợi, xã Kỳ Văn        43,000                  -                 -         43,000              -

6 Cải tạo nhà làm việc 02 tầng và Hội trường Ủy
ban nhân dân xã Kỳ Văn,               -             5,500 5,500           5,500          5,500 Bổ sung mới

7 Nâng cấp, cải tạo, sữa chữa hồ Nông Trường, xã
Kỳ Văn             1,500 1500           1,500          1,500 Bổ sung mới

III Giáo dục           1,700              1,700                650           650           2,350          2,350                                  -

1 Khu thể thao Trường TH&THCS Kỳ Trung           1,700              1,700                500 500           2,200          2,200

2 Bổ sung QH trường TH&THCS Kỳ Trung 150 150               150             150 Bổ sung mới

HĐND XÃ KỲ VĂN

Phụ lục 01: BỔ SUNG ĐTPT, BỔ SUNG ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2026
(Kèm theo Nghị quyết số 17/NQ- HĐND ngày 30/6/2026 của HĐND xã Kỳ Văn)

STT Tên công trình, dự án (sắp xếp theo thứ tự ưu
tiên)

Kế hoạch năm 2026 theo
NQ số 18/NQ-HĐND ngày

10/01/2026
Đề xuất bổ sung, điều

chỉnh tăng (+); giảm (-)
Tổng kinh phí sau điều

chỉnh
Ghi chú



STT Tên công trình, dự án (sắp xếp theo thứ tự ưu tiên) Quy mô dự kiến
Tổng mức
đầu tư dự

kiến

Thời gian
dự kiến khởi
công - hoàn

thành
Sự cần thiết đầu tư Nguồn vốn Ghi chú

TỔNG CỘNG 15,900
A DỰ ÁN, CÔNG TRÌNH GIAI ĐOẠN 2020-2025

CHUYỂN TIẾP 0

B DỰ ÁN, CÔNG TRÌNH GIAI ĐOẠN 2026-2030 15,900
I Giao thông- Thủy lợi 8,500

1 Đường trục thôn Đồng Văn từ QL1 đến Đập
Văn Vọ

Quy mô L=1,4  km, Bm=5m; Bnền=7m;
đường bê tông dày 16 cm              3,500 2027-2028

Tuyến đường chính của thôn, mặt bê tông 3m do
người dân đóng góp, tự đổ đến nay đã xuống cấp,

không phù hợp cấp đường theo quy định

Ngân sách xã và huy
động các nguồn vốn

hợp pháp khác

2 Sữa chữa cầu tràn các thôn trên địa bàn xã Kiểm tra hiện trạng từng nội dung, địa
điểm khi thực hiện              5,000 2027-2028  Trên đia bàn các thôn một số cầu tràn đã xuống

cấp chưa được sữa chữa
Ngân sách xã và huy
động các nguồn vốn

hợp pháp khác

II Dân dụng và hạ tầng kỷ thuật 5,200

1 Cải tạo trụ sở ủy ban xã Kỳ Văn-hạng mục: Nhà
công vụ 2 tầng, nhà để xe, sân bê tông Cải tạo, sữa chữa, nâng cấp              3,700 2026 Nhằm đáp ứng nhu cầu làm việc cho cán bộ xã sau

khi thực hiện chính quyền 02 cấp
Ngân sách xã và huy
động các nguồn vốn

hợp pháp khác

2 Nâng cấp, cải tạo, sữa chữa hồ Nông Trường, xã Kỳ
Văn

Xây bờ kè bằng đá hộc 2 phía, lát hành
lang bằng gạch Block, thảm cỏ; làm lại
mới phần tràn xả lũ và mương tiêu nước

1,500 2026
Hồ nằm trung tâm xã, hiện trạng bờ đất đã sạt lỡ.
Tràn xã lũ hiện trạng đang bờ đất chưa có bê tông
kiên cố.

Ngân sách xã và huy
động các nguồn vốn
hợp pháp khác

III Giáo dục 2,200

1 Khu thể thao Trường THCS Kỳ Trung

Sân cỏ nhân tạo kích thước 50x30m;Lưới
bao sân;Cột bê tông ly tâm;Hệ thống

chiếu sáng ;Bê tông mặt sân (đường chạy,
sân bóng chuyền, bóng rổ, hố nhảy xa,

hành lang);Mương thoát nước có nắp đậy

             2,200 2026-2027

Nhằm đáp ứng hoạt động thể dục thể thao cho
học sinh và hoạt động giáo dụ; bảo đảm cơ sở vật
chất trường học, đáp ứng yêu cầu giáo dục toàn
diện, góp phần nâng cao thể chất, sức khỏe và

phát triển kỹ năng cho học sinh

Ngân sách xã và huy
động các nguồn vốn

hợp pháp khác

HĐND XÃ KỲ VĂN

Phụ lục 02: BỔ SUNG DANH MỤC DỰ KIẾN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2026-2030
(Kèm theo Nghị quyết số 17/NQ- HĐND ngày 30/6/2026 của HĐND xã Kỳ Văn)

ĐVT: Triệu đồng



TỔNG SỐ         1,449.777            1,292.0                        -                              -              2,741.777
B Bố trí 10% từ tiền đất phục vụ các nội dung nhiệm vụ quy hoạch, đo vẽ                  136                          136
1 Quy hoạch chung KDC Thanh Sơn, xã Kỳ Văn                  136                          136
C Bố trí các dự án đã hoàn thành, phê duyết quyết toán                           -
D Bố trí vốn các công trình chuyển tiếp                     614                   -                (55.425)                              -                  558.575
I Giao thông- Thủy lợi                           -
1 Sữa chữa cống Lòi Tròn thôn Trung Sơn                     614                   -                (55.425)                  558.575
II Dân dụng và hạ tầng kỷ thuật                           -
III Giáo dục                           -
E Khởi công mới các dự án                     836               1,156                 55.425                              -              2,047.202
I Giao thông- Thủy lợi                     536                  650                 55.425                              -              1,241.202
1 Kênh tưới N2 đi trại cá xã Kỳ Văn                      -                  150                          150
2 Sữa chữa, nâng cấp Đường giao thông kết nối QL1A tại xã Kỳ Khang với nút

giao cao tốc Bắc Nam tại xã Kỳ Văn (ĐH.91)                     300                  150                 55.425                             300                  805.425
3 Khôi phục, sửa chữa Đập Cây Trường Xã Kỳ Văn                      -                  300                           (300)                           -
4 Đường GT thôn Tây Xuân, xã Kỳ Văn             235.777                     50                  285.777
II Dân dụng và hạ tầng kỷ thuật                     300                  356                        -                              -                          656

1 Cải tạo trụ sở ủy ban xã Kỳ Văn-hạng mục: Nhà công vụ 2 tầng, nhà để
xe, sân bê tông                     300                  206                          506

2 Hệ thống điện chiếu sáng đường trục chính Trung tâm hành chính xã; đường
trục chính thôn Mỹ Liên                  150                              -                          150

III Giáo dục                      -                  150                        -                              -                          150
1 Khu thể thao Trường TH&THCS Kỳ Trung                      -                  150                              -                          150

HĐND XÃ KỲ VĂN

 Phụ lục 03: ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ TỪ NGUỒN THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2026
(Kèm theo Nghị quyết số 17/NQ- HĐND ngày 30/6/2026 của HĐND xã Kỳ Văn)

Đơn vị: Triệu đồng

STT Tên công trình, dự án (sắp xếp theo thứ tự ưu tiên)
Lũy kế vốn đã
bố trí đến hết

năm 2025

Kế hoạch
phân bổ đầu
năm 2026

Kế hoạch điều chỉnh, bổ sung trong
năm 2026 (tăng "+"; giảm "-") Tổng số vốn đã bố

trí NSX đến
30/6/2026Từ chuyển

nguồn (vốn đã
bố trí 2025)

Nguồn ĐTPT bố trí
năm 2026
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